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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: Chương 1         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Khái quát chung về vật liệu may         

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân loại được các loại  xơ, sợi dệt sử dụng trong ngành may;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Khái niệm
2.1.1.Nguyên liệu may
2.1.2.Phụ liệu may
2.2. Cách lựa chọn vật liệu đối với từng loại trang phục
2.2.1.Phân loại trang phục theo mục đích sử dụng
2.2.2. Phân loại trang phục theo thời tiết khí hậu
2.2.3. Phân loại trang phục theo lứa tuổi, giới tính

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép
	20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Lựa chon chất liệu phù hợp với dáng người của bản thân 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền






	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: Chương 2         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Phân loại và tính chất chung về xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Giải thích được cấu tạo, tính chất đặc trưng của nguyên liệu dệt; 
· Nhận biết được các đặc tính cơ bản và tính chất của vải như chiều dài, chiều rộng, khối lượng, độ nhàu, độ bền…của vải;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Phân loại:
2.1.1. Xơ dệt
2.1.2. Sợi dệt
2.1.3. Chế phẩm dệt

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải


	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Tìm hình ảnh về xơ sợi dệt
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền
















	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 2         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Phân loại và tính chất chung về xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Giải thích được cấu tạo, tính chất đặc trưng của nguyên liệu dệt; 
· Nhận biết được các đặc tính cơ bản và tính chất của vải như chiều dài, chiều rộng, khối lượng, độ nhàu, độ bền…của vải;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.2. Một số tính chất của xơ sợi dệt:
2.2.1. Tính chất hình học
2.2.2. Tính chất cơ học
2.2.3. Tính chất vật lý
2.2.4. Tính chất hóa học

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập về độ co
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền











	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 3         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Một số loại xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các loại vải trong thực tế.
· Lựa chọn, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ; 
· Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Xơ thiên nhiên
2.1.1.Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc thực vật
· Cotton 
· Libe 

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải có nguồn gốc từ thực vật
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền
















	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 3         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Một số loại xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các loại vải trong thực tế.
· Lựa chọn, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ; 
· Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Xơ thiên nhiên
2.1.1.Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc động vật
· Len
· Tơ tằm

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải có nguồn gốc từ động vật
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền
















	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 3         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Một số loại xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các loại vải trong thực tế.
· Lựa chọn, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ; 
· Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.2. Xơ sợi hóa học
2.2.1.Xơ sợi nhân tạo
· Viscose 
· Acetat 

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải có nguồn gốc nhân tạo
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền

















	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 3         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Một số loại xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các loại vải trong thực tế.
· Lựa chọn, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ; 
· Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.2. Xơ sợi hóa học
2.2.1.Xơ sợi tổng hợp
· Polyeste 
· Nylon 

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải có nguồn gốc tổng hợp
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền

















	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 3         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Một số loại xơ sợi dệt

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các loại vải trong thực tế.
· Lựa chọn, bảo quản vật liệu may phù hợp với yêu cầu công nghệ; 
· Rèn luyện ý thức, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn và bảo quản vật liệu ngành may.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.3. Xơ sợi pha
· Tính chất
· Ứng dụng
· Nhận biết


	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải sợi pha
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền
















	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Cấu trúc của vải

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân biệt được các loại vải dệt thoi sử dụng trong quá trình may; 
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các kiểu dệt vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Vải dệt thoi
2.1.1.Khái niệm
· Khái niệm
· Các thuật ngữ

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải dệt thoi
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền












	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Cấu trúc của vải

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân biệt được các loại vải dệt thoi sử dụng trong quá trình may; 
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các kiểu dệt vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Vải dệt thoi
2.1.2. Các kiểu dệt cơ bản 
	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm các kiểu vải dệt thoi 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền












	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Cấu trúc của vải

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân biệt được các loại vải dệt thoi sử dụng trong quá trình may; 
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các kiểu dệt vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.2. Vải dệt kim
2.2.1.Khái niệm
· Khái niệm
· Các thuật ngữ

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm vải dệt kim
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền












	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Cấu trúc của vải

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân biệt được các loại vải dệt thoi sử dụng trong quá trình may; 
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các kiểu dệt vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.2. Vải dệt kim
2.2.2. Các kiểu dệt cơ bản 
	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm các kiểu vải dệt kim
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền












	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Cấu trúc của vải

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân biệt được các loại vải dệt thoi sử dụng trong quá trình may; 
· Vận dụng các kiến thức trên để nhận biết được các kiểu dệt vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.3. Vải không dệt 
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Nguyên liệu sản xuất vải không dệt
2.3.3. Phương pháp sản xuất
2.3.4. ứng dụng

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	[bookmark: _GoBack]Sưu tầm các mẫu vải không dệt 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền












	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 5         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Quá trình sản xuất vải dệt và cách bảo quản vải  

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Vận dụng các kiến thức trên để bảo quản các loại vải trong thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Quá trình sản xuất vải dệt
2.1.1.Kéo sợi
2.1.2.Dệt vải
2.1.3.Nhuộm và in hoa
2.1.4.Hoàn tất sản phẩm
2.2. Cách bảo quản vải

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền













	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 6         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Phụ liệu   

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân loại và trình bày được yêu cầu của các loại chỉ dùng trong may mặc;
· Phân loại được các loại phụ liệu sử dụng trong ngành may;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Phụ liệu liên kết
2.2. Phụ liệu tạo dáng

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm các phụ liệu tạo dáng và phụ liệu liên kết
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền












	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 6         
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: Phụ liệu   

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phân loại và trình bày được yêu cầu của các loại chỉ dùng trong may mặc;
· Phân loại được các loại phụ liệu sử dụng trong ngành may;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của học sinh trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:  Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, 

I. Ổn định lớp học:                                                    Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.3. Phụ liệu cài
2.4. Phụ liệu khác

	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sưu tầm các phụ liệu cài
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên liệu dệt, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
3. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên phụ liệu may, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013
4. Trần Thủy Bình – Lê Thị Mai Hoa, Giáo trình vật liệu may, NXB Giáo dục, 2004

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn






Trương Việt Khánh Trang
	

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





Nguyễn Thị Hiền






